

	ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	


 BẢNG ĐIỂM RÈN LUYỆN CỦA SINH VIÊN

Học kỳ:                    Năm học: 200  – 200 

Lớp:……………Ngành:………………………………………Khoá:…..........................................

Khoa:………………………………………………………………………………………………..
	TT
	Mã SV
	Họ tên
	Ngày sinh
	Tổng

(100
	ĐRL
	Xếp loại
	Ghi chú

	1 
	0100054
	Lê Việt Anh
	05/08/84
	72
	7,2
	Khá
	

	2 
	0100456
	Vũ Thị Ân
	16/07/84
	55
	5,5
	TB
	

	3 
	0000026
	Đào Vi Ba
	20/06/84
	90
	9,0
	XS
	

	4 
	0100137
	Lại Văn Độ
	15/10/84
	83
	8,3
	Tốt
	

	5 
	0100569
	Phạm Huy Hà
	01/02/85
	45
	4,5
	Yếu
	

	6 
	
	
	
	
	
	
	

	7 
	
	
	
	
	
	
	

	8 
	
	
	
	
	
	
	

	9 
	
	
	
	
	
	
	


Hà Nội, Ngày     tháng    năm 200 

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM
          CHỦ NHIỆM KHOA

    (ký và ghi rõ họ tên)
(ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:  - ĐRL ≥ 9,0
Loại Xuất sắc


 - 8,0 ≤ ĐRL < 9,0
Loại Tốt


 - 7,0 ≤ ĐRL < 8,0
Loại Khá


 - 5,0 ≤ ĐRL < 7,0
Loại Trung bình

 - ĐRL < 5.0
Loại Yếu


